PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Cao Thị Việt Anh
	22/7/2007
	X
	Xóm Quán
	Cao Văn Mừng
	Phạm Thị Xeng
	

	2
	Hoàng Thùy Anh
	16/6/2007
	X
	Xóm Nam
	Hoàng Văn Năm
	Nguyễn Thị Hiến
	

	3
	Cao Hải Bình
	28/10/2007
	X
	Xóm Quán
	Cao Văn Thoảng
	Phạm Thị Nụ
	HSKT

	4
	Cao Văn Chung
	13/2/2007
	X
	Xóm Quán
	Cao Văn Thanh
	Đỗ Thị Ha
	

	5
	Hoàng Chí Dũng
	30/11/2007
	
	Xóm Nam
	Hoàng Văn Cư
	Đỗ Thị Nhường
	

	6
	Đỗ Thị Thùy Dương
	11/3/2007
	X
	Xóm Nam
	      Đỗ Văn Duy
	Phạm Thị Lương
	

	7
	Lê Thùy Dương
	23/10/2007
	X
	Xóm Nam
	Lê Mạnh Cường
	Cao Thị Vân
	

	8
	Lê Đình Dưỡng
	17/5/2007
	
	Xóm Nam
	Lê Đình Linh
	Nguyễn Thị Nhung
	

	9
	Cao Văn Đôi
	2/4/2007
	
	Xóm Quán
	Cao Văn Trung
	Lê Thụ Hoan
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	12/3/2007
	X
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Duyệt 
	Đỗ Thị Lường
	

	11
	Nguyễn Tuấn Hưng
	15/7/2007
	
	Xóm Đông
	Nguyễn Đức Thắng
	Phạm Thị Hoài
	 

	12
	Lê Thành Lân
	29/5/2007
	
	Xóm Nam
	Lê Văn Nhíp
	Nguyễn Th Nhàn
	

	13
	Hoàng Thị Linh
	9/11/2007
	X
	Xóm Nam
	Hoàng Văn Đính
	Phạm Thị Be
	

	14
	Hoàng Thành Nam
	21/8/2007
	
	Xóm Đông
	Hoàng Văn Hợp
	Lê Thị Tuyến
	

	15
	Đỗ Thị Ngọc
	6/6/2007
	X
	Xóm Quán
	  Đỗ Văn Xuân
	Hoàng Thị Thủy
	

	16
	Lê Sơn Nguyên
	16/10/2007
	
	Xóm Nam
	  Lê Văn Long
	Bùi Thị Nghĩa
	

	18
	Nguyễn Thị Phương
	26/3/2007
	X
	Xóm Nam
	  Nguyễn Văn Tiền
	Đỗ Thị Hưởng
	

	17
	Nguyễn Hồng Quân
	24/6/2007
	
	Xóm Nam
	 Nguyễn Văn Trường
	Lê Thị Liên
	

	19
	Nguyễn Văn Quân
	9/8/2007
	
	Xóm Nam
	  Nguyễn Văn Thành 
	Lê Thị Dòng
	

	20
	Cao Văn Sinh
	2/4/2007
	
	Xóm Quán
	 Cao Văn Chung 
	Lê Thị Hoan
	

	21
	Nguyễn Thị Tâm
	31/10/2007
	X
	Xóm Nam
	 Nguyễn Văn Sàn
	Đỗ Thị Lan
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh
	19/1/2007
	X
	Xóm Nam
	 Nguyễn Văn Viên
	Lê Thị Lý
	

	23
	Cao Thị Thủy
	3/8/2007
	X
	Xóm Quán
	 Cao Văn Chiến
	Lê Thị Thảo
	 

	24
	Cao Thị Thúy
	31/3/2007
	X
	Xóm Nam
	 Cao Văn Hồng
	Lê Thị Thùy
	

	25
	Cao Thị Anh Thư
	12/4/2007
	X
	Xóm Quán
	 Cao Văn Đường 
	Hoàng Thị Chí
	

	26
	Nguyễn Trần Tiến
	1/2/2007
	
	Xóm Đông
	 Nguyễn Văn Tuấn
	Đỗ Thị Hà
	 

	27
	Nguyễn Thị Trà
	2/1/2007
	X
	Xóm Nam
	 Nguyễn Văn Mở
	Đỗ Thị Trang
	

	28
	Đỗ Thị Trao
	14/2/2007
	X
	Xóm Nam
	 Đỗ Văn Trào
	Lê Thị Út
	

	29
	Lê Văn Trường
	29/12007
	
	Xóm Đông
	 Lê Văn Cường
	Lê Thị Nhắn
	 

	30
	Phạm Khánh Vang
	30/6/2007
	
	Xóm Nam
	 Phạm Văn Vượng
	Hoàng Thị Nhường
	

	31
	Vũ Thị Vân
	1/3/2007
	X
	Xóm Nam
	 Vũ Văn Thương
	Nguyễn Thị Men
	


Tổng số: 31 em                 Nữ: 17 em  

Xóm Đông: 4em

Xóm  Nam: 19em
Xóm Quán : 8em

	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà


	                                  Giáo viên chủ nhiệm

                                        Lê Hồng Trang



PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Lê Quốc Anh
	30/7/2007
	
	Xóm Hàn 
	Lê Văn Họa
	Đỗ Thị Hái
	

	2
	Nguyễn Thị Vân Anh
	05/11/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Nguyễn Văn Luân
	Hoàng Thị Mai
	

	3
	Phạm Minh Bắc
	25/2/2007
	
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Hiến
	Đỗ Thị Phương
	

	4
	Hoàng Văn Chiến
	8/5/2007
	
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Gầy
	Lê Thị Hạnh
	

	5
	Lê Đức Chiểu
	24/10/2007
	
	Xóm Đông 
	Lê Văn Chi
	Nguyễn Thị Mậu
	

	6
	Đỗ Thị Kiều Diễm
	20/10/2007
	Nữ
	Xóm Hàn 
	Đỗ Quốc Phượng
	Nguyễn Thị Huệ
	

	7
	Phạm Thùy Dung
	8/12/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Dũng
	Đỗ Thị Vân
	

	8
	Hoàng Thị Bích Hằng
	7/2/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Hoàng Huy Bình
	Lê Thị Oanh
	

	9
	Lê Anh Hiếu
	23/2/2007
	
	Xóm Đông 
	Lê Văn Huân
	Lê Thị Khụt
	

	10
	Hoàng Mạnh Hùng
	2/1/2007
	
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Mạnh
	Lê Thị Hà
	

	11
	Lê Thị Huyền
	31/8/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Lê Văn Cường
	Đỗ Thị Hiền
	

	12
	Nguyễn Thị Hường
	25/1/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Nguyễn Văn Còi
	Phạm Thị Cấu
	

	13
	Lê Thị Lan
	20/5/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Lê Văn Sịnh
	Phạm Thị Hương
	Hộ nghèo

	14
	Phạm Mai Lan
	17/7/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Ba
	Nguyễn Thị Thường
	

	15
	Lê Khánh Linh
	17/12/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Lê Văn Dương
	Nguyễn Thị Phương
	

	16
	Nguyễn Thị Linh
	14/2/2007
	Nữ
	Xóm Hàn 
	Nguyễn Văn Tiến
	Đỗ Thị Hằng
	

	18
	Phạm Thị Lường
	4/7/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Xệ
	Nguyễn Thị Hường
	

	17
	Đỗ Văn Mạnh
	5/7/2007
	
	Xóm Đông 
	Đỗ Văn Lũng
	Nguyễn Thị Mương
	

	19
	Hoàng Văn Mạnh
	14/3/2007
	
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Chuột
	Phạm Thị Hoàn
	

	20
	Hoàng Mạnh Nam
	4/10/2007
	
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Vân
	Phạm Thị Vân
	

	21
	Hoàng Văn Nam
	30/1/2007
	
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Việt
	Đỗ Thị Hoàn
	

	22
	Hoàng Thị Thúy Nga
	12/8/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Tũn
	Lê Thị Ngân
	

	23
	Lê Thị Phượng
	11/7/2007
	Nữ
	Xóm Nam
	Kê Văn Kịn
	Nguyễn Thị Gái
	

	24
	Lê Thị Tú Quyên
	21/7/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Lê Văn Hiên
	Nguyễn Thị Hương
	

	25
	Phạm Như Tân
	11/10/2007
	
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Sâm
	Trần Thị Nhàn
	

	26
	Lê Hồng Thắng
	2/4/2007
	
	Xóm Đông 
	Lê Văn Ét
	Lê Thị Oanh
	

	27
	Nguyễn Thị Anh Thư
	19/1/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Nguyễn Văn Nhí
	Đỗ Thị Hòe
	

	28
	Lê Văn Túc
	10/10/2007
	
	Xóm Hàn 
	Lê Thanh Tùng
	Lê Thị Thanh Tuyền
	

	29
	Hoàng Văn Vĩ
	20/10/2007
	
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Kiều
	Lê Thị Tạp
	

	30
	Lê Phương Vĩ
	11/2/2007
	
	Xóm Hàn 
	Lê Văn Long
	Phạm Thị Trang
	

	31
	Lê Văn Vương
	30/9/2007
	
	Xóm Đông 
	Lê Văn Thắng
	Phạm Thị Trang
	

	32
	Phạm Thị Ý
	26/2/2007
	Nữ
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Ruội
	Lê Thị Hoàn
	


Tổng số: 32em                   Nữ: 16em  

Xóm Đông: 26 em

Xóm  Nam: 1em

Xóm Hàn: 5 em                                                                                                                                      
	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà


	                                  Giáo viên chủ nhiệm

Vũ Thị Hương



PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Ái
	01-11-2007
	x
	Xóm Đình
	Lê Văn Thức
	Lê Thị Nhàn
	

	2
	Phạm Tuấn Anh
	02-04-2007
	
	Xóm Đình
	Phạm Xuân Thường
	Lê Thị Hòa
	

	3
	Đỗ Văn Bình
	25-09-2007
	
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Phương
	Phạm Thị Trà
	

	4
	Phạm Thị Chi
	30-09-2007
	x
	Xóm Đình
	Phạm Văn Hạnh
	Hoàng Thị Hạnh
	

	5
	Lê Văn Đông
	18-05-2007
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Nam
	Hoàng Thị Ba
	

	6
	Hoàng Văn Hào
	10-06-2007
	
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Hồi
	Đỗ Thị Hiên
	

	7
	Lê Thị Hảo
	26-11-2007
	x
	Xóm Đình
	Lê Văn Hùng
	Phạm Thị Thu
	

	8
	Nguyễn Thị Hằng
	30-05-2007
	x
	Xóm Đình
	Nguyễn Văn Cường
	Cao Thị Năm
	

	9
	Đào Bằng Hiếu
	08-07-2007
	
	 Liên Hoà
	Đào Văn Thi
	NguyễnThị Hương
	 

	10
	Lê Thị Hoài
	22-08-2007
	x
	Xóm Đình
	Lê Văn Toàn
	Hoàng Thị Hồng
	Hộ nghèo

	11
	Đỗ Văn Học
	03-05-2007
	
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Thủy
	Nguyễn Thị Ngư
	

	12
	Đỗ Thị Huế
	16-10-2007
	x
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Cường
	Đỗ Thị Còi
	

	13
	Phạm Văn Huyên
	07-03-2007
	
	Xóm Đình
	Phạm văn Thiện
	Cao Thị Thanh
	

	14
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	14-10-2007
	x
	Xóm Đình
	Phạm Văn Tuấn
	Đỗ Thị Hiệm
	

	23
	Hoàng Thị Khuyên
	10-10-2007
	x
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Trịnh
	Lê Thị Hoa
	

	15
	Lê Thị Kiều
	08-12-2007
	x
	Xóm Đình
	Lê Văn Hải
	Đỗ Thị Hưu
	

	16
	Đỗ  Thị Lơi
	22-07-2007
	x
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Thanh
	Lê Thị Lới
	

	18
	Hoàng Thị Lương
	11-06-2007
	x
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Be
	Lê Thị Nhàng
	

	17
	Phạm Văn Lương
	23-05-2007
	
	Xóm Đình
	Phạm Văn Móc
	Lê Thị Oanh
	

	19
	Phạm Thị Phương Ly
	20-09-2007
	x
	Xóm Đình
	Phạm Văn Gan
	Hoàng Thị Phương
	

	20
	Lê Hải Nam
	09-01-2007
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Việt
	Nguyễn Thị Hương
	

	21
	Hoàng Thị Nga
	04-07-2007
	x
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Ninh
	Phạm Thị Mòi
	

	22
	Đỗ Thị Ngọc
	07-03-2007
	x
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Trường
	Nguyễn Thị Nga
	 

	24
	Lê Đức Thắng
	23-03-2007
	
	Xóm Đình 
	Lê Văn Tiện
	Hoàng Thị Hường
	

	25
	Lê Văn Thắng
	25-02-2007
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Khâm
	Đỗ Thị Mở
	

	26
	Đỗ Cường Thịnh
	24-12-2007
	
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Thuận
	Bùi Thị Thắm
	

	27
	Lê Thị Tuyến
	30-12-2007
	x
	Xóm Đình
	Lê Văn Tùng
	Đỗ Thị Mỡ
	

	28
	Hoàng Văn Tường
	05-12-2007
	
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Dương
	Cao Thị Phương
	

	29
	Lê Cao Thảo Vy
	08-11-2007
	x
	Xóm Đình
	Lê Văn Hồng
	Cao Thị Thắm
	

	30
	Phạm Thị Yến
	12-02-2007
	x
	Xóm Bầu
	Phạm Văn Phương
	Bùi Thị Hoan
	 


 Tổng số: 30 em                   Nữ: 17 em  
Xóm Bấc: 01 em

Xóm Đình: 26 em

Xóm Bầu: 2 em

Nơi khác: 1 em

	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà


	                                  Giáo viên chủ nhiệm

                                       Lê Thị Cẩm Vân


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3D
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Đỗ Phạm Quỳnh Anh
	24/10/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Hệ
	Phạm Thị Trang
	

	2
	Đỗ Thị Phương Anh
	10/10/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Thạo
	Lê Thị Nụ
	

	3
	Đỗ Vân Anh
	06/06/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Lưu
	Cao Thị Thêm
	

	4
	Đỗ Ngọc Ánh
	05/0602007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Duy
	Nguyễn Thị Hương
	

	5
	Vũ Minh Bắc
	02/11/2007
	
	Xóm Bầu
	Vũ Văn Luân
	Lê Thị Tâm
	

	6
	Pham Văn Chi
	25/05/2227
	
	Xóm Bầu
	Phạm Văn Rơi
	Nnguyễn Thị Hương
	

	7
	Đỗ Ngọc Duy
	25/12/2007
	
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Thoan
	Nguyễn Thị Dịu
	

	8
	Vũ Đức Đạt
	25/12/2007
	
	Xóm Bầu
	Vũ Văn Thắng
	Nguyễn Thị Mơ
	

	9
	Đỗ Hương Giang
	28/11/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Trường
	Cao Thị Hưởng
	

	10
	Phạm Thu Hằng
	18/10/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Phạm Văn Quang
	Nguyễn Thị Mến
	

	11
	Nguyễn Thị Hoa
	24/04/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Nguyễn Văn Hải
	Nguyễn Thị Thu
	

	12
	Nguyễn Việt Hoàng
	10/06/2007
	
	Xóm Bấc
	Nguyễn Văn Huy
	Nguyễn Thị Ly
	

	13
	Nguyễn Hoàng Thái Học
	10/10/2007
	
	Xóm Bầu
	Nguyễn Trọng Hiền
	Đinh Thị Hương
	

	14
	Đỗ Đình Hợi 
	27/04/2007
	
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Duy
	Hoàng Thị Mơ
	

	15
	Lê Thị Ngọc Huyền
	22/11/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Lê Văn Hai
	Cao Thị Lụa
	

	16
	Nguyễn Thái Hưng
	12/09/2007
	
	Xóm Bầu
	Nguyễn Văn Cường
	Nguyễn Thị Hồng Thắng
	

	18
	 Đỗ Cẩm Ly
	25/11/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Thuận
	Lê Thị My
	

	17
	Đỗ Văn Minh
	03/11/2007
	
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Duy
	Lê Thị Thơm
	

	19
	Đỗ Văn Nam
	16/07/2007
	
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Choảnh
	Nguyễn Thị Chiến
	

	20
	Phạm Thúy Nga
	10/08/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Phạm Văn Toàn
	Nguyễn Thị Lan
	

	21
	Đỗ Thị Nhi
	13/04/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Nhớ
	Cao Thị Hạnh
	

	22
	Lê Thị Kim Oanh
	27/02/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Lê Văn Nguyên
	Nguyễn Thị Mừng
	

	23
	Nguyễn Anh Quân
	13/05/2007
	
	Xóm Bấc
	Nguyễn Văn Xuân
	Nguyễn Thị ngai
	

	24
	Lê Thị Như Quỳnh
	19/06/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Lê Văn Tám
	Cao Thị Xoan
	

	25
	Phạm Văn Sơn
	13/10/2007
	
	Xóm Đông
	Phạm Văn Hoàn
	Bùi Thị Tấm
	

	26
	Vũ Thị Bích Thủy
	03/08/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Vũ Văn Đốt
	Đỗ Thị Mầu
	

	27
	Đỗ Quỳnh Trang
	23/10/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Linh
	Nguyễn Thị chung
	

	28
	Đỗ Minh Tuyết
	04/01/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Hường
	Nguyễn Thị Thắm
	

	29
	Đỗ Thị Vân
	23/05/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Khợi 
	Lê Thị Hưởng
	

	30
	Nguyễn Thị Vân
	12/07/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Nguyễn Văn Thanh
	Nguyễn Thị Dung
	

	31
	Bùi Thị Vần
	04/02/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Bùi Văn Tứ
	Đỗ Thị Thảo
	

	32
	Đỗ Thanh Xuân
	20/01/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Dậu
	Nguyễn Thị Mên
	

	33
	Đỗ Thị Yến
	11/02/2007
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Tuyến
	Vũ Thị Miến
	

	34
	Nguyễn Hải Yến
	08/11/2007
	Nữ
	Xóm Bấc
	Nguyễn Văn Hiệp
	Đỗ Thị Dịu
	


Tổng số: 34 em                   Nữ: 22 em  
Xóm Đông: .1... em

Xóm Bấc: ..14.. em

Xóm Bầu: .19... em

	 P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà

                                                                                
	                                  Giáo viên chủ nhiệm

                                       Đinh Thị Hương


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3E*
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Nguyễn Văn Bảo
	27/11/2007
	
	Vị Khê
	Nguyễn Văn Ngung
	Vũ Thị Nhíp
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	12/02/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Nguyễn Văn Độ
	Nguyễn Thị Vân
	

	3
	Hồng Giai Chân
	15/09/2006
	Nữ
	Vị Khê
	Hồng Tài Phát
	Phạm Mã Lợi
	

	4
	Nguyễn Thành Duân
	01/04/2007
	
	Vị Khê
	Nguyễn Văn Thế
	Phạm Thị Là
	

	5
	Đỗ Mạnh Dũng
	26/11/2007
	
	Vị Khê
	Đỗ Văn Thương 
	Lê Thị Đào
	

	6
	Trần Thị Mỹ Hoa
	12/06/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Trần Văn Đồ
	Vũ Thị Khoại
	

	7
	Phạm Huy Hoàng
	07/07/2007
	
	Vị Khê
	Phạm Văn Hào
	Đỗ Thị Hẻo
	

	8
	Nguyễn Ngọc Linh
	08/12/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Nguyễn Văn Hưng
	Trần Thị Thuỳ
	

	9
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	05/06/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Nguyễn Văn Bình
	Vũ Thị Thuý
	

	10
	Nguyễn Thị Trà My
	11/09/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Nguyễn Văn Nghinh
	Trần Thị Cúc
	

	11
	Trần Thị Xuân Mỹ
	29/08/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Trần Văn Hội
	Phạm Thị Luyến
	

	12
	Cao Thị Ngà 
	22/02/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Cao Văn Hà
	Nguyễn Thị Bông
	

	13
	Nguyễn Thiện Nhân
	19/02/2007
	
	Vị Khê
	Nguyễn Văn Ngọc 
	Phạm Thị Hải
	

	14
	Phan Thị Sang
	20/082007
	Nữ
	Vị Khê
	Phan Thanh Của
	Phạm Thị Hoa
	

	15
	Phạm Thị Thảo
	05/02/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Phạm Văn Bình
	Nguyễn Thị Gái
	

	16
	Vũ Thị Thắm
	07/02/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Vũ Văn Toàn
	Nguyễn Thị Đảm
	

	18
	Đỗ Thị Minh Thư
	16/11/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Đỗ Văn Triệu
	Hoàng Thị Huệ
	

	17
	Vũ Thị Thuỳ Thương
	05/06/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Vũ Văn Khương
	Vũ Thị Hà
	

	19
	Phạm Thị Ngọc Tiệp
	02/11/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Phạm Văn Toàn
	Nguyễn Thị Thơm
	

	20
	Hoàng Thuỳ Trang
	10/06/2007
	Nữ
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Trung
	Lê Thị Luyên
	

	21
	Nguyễn Thuỳ Trang
	15/04/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Lê Công Thân
	Nguyễn Thị Hiền
	

	22
	Phạm Trường Trinh
	18/05/2007
	
	Vị Khê
	Phạm Văn Chuông
	Lê Thị Lùn
	

	23
	Phạm Thị Phương Uyên
	12/11/2007
	Nữ
	Vị Khê
	Phạm Văn Đà
	Nguyễn Thị Hồng
	


Tổng số: 23 em                   Nữ: 17em  

Xóm Đình: 1em

Vị Khê : 22  em

	  P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà


	                                          Giáo viên chủ nhiệm


Đỗ Thị  Thu


